
Điểm 

học 

tập

Xếp loại

 rèn luyện

1 Dương Quang Khải Nam 16.11.1998 QH.2016.I Khoa học Máy tính 3.50 Xuất sắc
Giải Ba NCKH cấp 

ĐHQGHN
TOEIC 820 x

2 Hoàng Huy Hoàng Nữ 16.4.1998 QH.2016.I
Công nghệ Kỹ thuật 

Điện tử Truyền thông
3.75 Xuất sắc

Giải Ba nhóm NCKH cấp 

ĐHQGHN
B2 x

3 Nguyễn Đức Tiến Nam 1.2.1998 QH.2016.I
Công nghệ Kỹ thuật 

Điện tử Truyền thông
3.74 Xuất sắc

Giải Ba nhóm NCKH cấp 

ĐHQGHN 

Bậc 4 

(tương 

đương với 

mức B2)

x

4 Đoàn Thị Hoài Thu Nữ 4.6.1998 QH.2016.I Công nghệ Thông tin 3.87 Xuất sắc B2 x

5 Trần Hữu Tuân Nam 16.2.1998 QH.2016.I Công nghệ Thông tin 3.80 Xuất sắc B2 x

6 Nguyễn Thùy Linh Nữ 3.4.2000 QH.2018.I Công nghệ Thông tin 3.74 Xuất sắc TOEIC 800 x
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7 Phạm Ngọc Hiếu Nam 21.1.1999 QH.2017.I Khoa học Máy tính 3.73 Xuất sắc B2 x

8 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 1.1.1998 QH.2016.I Cơ Kỹ thuật 3.72 Xuất sắc TOEIC 755 x

9 Nguyễn Thành Nam Nam 14.5.1998 QH.2016.I
Công nghệ Kỹ thuật 

Điện tử Truyền thông
3.71 Xuất sắc

Bậc 5

(tương 

đương với 

mức C1)

x

10 Trần Minh Đức Nam 10.4.1998 QH.2016.I Khoa học Máy tính 3.70 Xuất sắc TOEIC 780 x

11 Nguyễn Công Thuận Nam 22.11.2000 QH.2018.I Công nghệ Thông tin 3.69 Tốt
IELTS 7.5

B2
x

        Danh sách trên gồm 11 sinh viên trong đó 08 xuất sắc và 03 đạt giải nghiên cứu khoa học (Giải Nhất, Nhì cấp Trường/Khoa, Giải cấp ĐHQGHN và Giải cấp 

Bộ Giáo dục và Đào tạo)./.
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